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	Biểu mẫu số 37

	Phụ lục VII
[bookmark: RANGE!A3]DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Quốc phòng  
	An ninh
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Sự nghiệp y tế
	Sự nghiệp văn hóa
	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	Sự nghiệp kinh tế
	Sự nghiệp môi trường
	Quản lý HCNN- Đảng - đoàn thể
	Sự nghiệp TDTT
	Chi khác
	Nộp ngân sách cấp trên
	Quỹ dự trữ tài chính
	Tổng

	1
	Ban Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.303
	
	
	
	
	1.303

	2
	Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	296
	
	
	
	
	296

	3
	Ban Quản lý khu công nghệ cao sinh học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	44

	4
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	15.339
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.339

	5
	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.162.061
	
	6.162.061

	6
	Công an tỉnh
	
	27.367
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.367

	7
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	
	
	
	
	
	1.383
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.383

	8
	Hội Dacam/Dioxin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.930
	
	
	
	
	1.930

	9
	Hội Khuyến học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	65

	10
	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	867
	
	
	
	
	867

	11
	Hội Luật gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	40

	12
	Hội Người mù
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207
	
	
	
	
	207

	13
	Hội Nông dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	267
	
	
	
	
	267

	14
	Hội Văn học nghệ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.499
	
	
	
	
	2.499

	15
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	
	
	
	
	
	
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	30.000

	16
	Liên hiệp các Hội KHKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	342
	
	
	
	
	342

	17
	Liên minh Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	327
	
	
	
	
	327

	18
	Sở Công Thương
	
	
	
	
	
	
	
	9.109
	
	2.061
	
	
	
	
	11.170

	19
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	21.885
	
	
	
	
	
	
	636
	
	
	
	
	22.521

	20
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	
	
	
	
	160

	21
	Sở Ngoại vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.434
	
	
	
	
	6.434

	22
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.436
	
	
	
	
	1.436

	23
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.554
	
	
	
	
	
	4.554

	24
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	523
	
	
	
	
	523

	25
	Sở Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.417
	
	1.058
	
	
	2.475

	26
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	816
	
	10.262
	
	
	169
	
	
	
	
	
	
	11.247

	27
	Sở Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.881
	
	
	
	
	4.881

	28
	Sở Y tế
	
	
	
	43.731
	
	
	
	
	
	367
	
	
	
	
	44.098

	29
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.305
	
	
	
	
	1.305

	30
	Tỉnh đoàn
	
	
	
	
	210
	
	
	
	
	4.417
	
	
	
	
	4.627

	31
	Trường Đại học Đồng Nai
	
	
	461
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	461

	32
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	898
	
	
	
	
	898

	33
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160

	34
	Trường Chính trị
	
	
	389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	389

	35
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	1.492
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.492

	36
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.876
	
	
	
	7.876

	37
	Sở Lao động - TBXH
	
	
	
	
	
	
	1.263
	
	
	
	
	
	
	
	1.263

	38
	Sở Nông nghiệp - PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	1.159
	
	2.167
	
	
	
	
	3.326

	39
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	
	
	
	
	
	
	
	508
	
	
	
	
	
	
	508

	40
	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	145.850
	
	
	
	
	
	
	145.850

	41
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	1.394
	
	2.319
	
	
	
	
	3.713

	42
	Ban An toàn giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	50.000
	
	130
	
	
	
	
	50.130

	43
	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	494
	
	190
	
	
	684

	44
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.048
	
	
	
	
	1.048

	45
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	516
	
	
	
	
	516

	46
	Sở Tài nguyên - Môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	200

	47
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	476
	
	
	
	
	476

	48
	UB MTTQ tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	388
	
	
	
	
	388

	49
	Hội Cựu Chiến binh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	197
	
	
	
	
	197

	50
	Hội LH Phụ nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	410
	
	
	
	
	410

	51
	Hội Nhà báo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	31

	52
	Hội Chữ thập đỏ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	341
	
	
	
	
	341

	53
	Hội Người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	
	63

	54
	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47
	
	
	
	
	47

	55
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	235
	
	
	
	
	235

	56
	Hội Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	60

	57
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	58
	Cục thuế tỉnh Đồng Nai
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	59
	Văn phòng Tỉnh ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.405
	
	
	
	
	30.405

	60
	Quân chủng Hải quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	
	
	5.000

	61
	Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	663
	
	
	663

	62
	Quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	106.000
	106.000

	 
	Tổng
	15.339
	27.367
	25.233
	43.731
	10.472
	1.383
	31.263
	208.189
	4.554
	72.249
	7.876
	6.911
	6.162.061
	106.000
	6.722.628



